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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 28/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BNA 0 0 4 72.400 4 72.400
2 DL1 0 0 80 408.000 80 408.000
3 GKM 51.100 1.860.090.000 49.000 1.783.590.000 100.100 3.643.680.000
4 HLD 6.000 230.400.000 0 0 6.000 230.400.000
5 IDC 0 0 190 9.525.800 190 9.525.800
6 IDJ 0 0 478 6.191.400 478 6.191.400
7 IDV 0 0 53 2.045.300 53 2.045.300
8 KLF 0 0 26 39.000 26 39.000
9 LIG 0 0 150 865.000 150 865.000

10 NDN 0 0 2 19.000 2 19.000
11 NRC 0 0 80 1.039.500 80 1.039.500
12 PLC 0 0 51.500 1.579.010.000 51.500 1.579.010.000
13 PTI 0 0 60 3.396.000 60 3.396.000
14 SDA 0 0 30 297.000 30 297.000
15 SHS 0 0 311 3.223.300 311 3.223.300
16 TIG 0 0 107 1.239.100 107 1.239.100
17 TNG 0 0 359 7.852.800 359 7.852.800
18 VC2 0 0 1.390 26.076.600 1.390 26.076.600
19 VGS 0 0 100 1.680.000 100 1.680.000
20 WSS 0 0 10 68.000 10 68.000

Tổng 57.100 2.090.490.000 103.930 3.426.638.200 161.030 5.517.128.200


